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NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mặt hàng than:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 02/2019 xuất khẩu than các loại của nước ta tăng trở lại đạt 27,5 nghìn tấn, trị giá là 3,33 triệu USD, tăng mạnh 710%% về lượng và 411% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm 2018 thì lại giảm 85% về lượng và 84,97% về trị giá. Như vậy, 2 tháng đầu năm 2019, tổng lượng than các loại của nước ta xuất đi đạt 30,9 nghìn tấn, trị giá là 3,98 triệu USD, giảm trên 90% cả về lượng và trị giá so cùng kỳ năm trước.

1.1. Phương thức vận tải:

Xuất khẩu than của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019 chủ yếu qua đường biển với 37,8 nghìn tấn với kim ngạch 1,1 triệu USD, nhưng đều giảm cả về lượng và kim ngạch so với tháng cùng kỳ năm ngoái, với mức giảm lần lượt là 86,15% và 96,83%. Xuất khẩu than bằng đường biển chủ yếu sang hai thị trường Trung Quốc và Nhật Bản.
Ngoài ra, cũng có một lượng than nhỏ trong tháng xuất sang Lào bằng đường bộ và vẫn theo xu thế giảm khá mạnh, giảm 99,90% về lượng và 99,75% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảng 1: Các thị trường đối tác phương thức vận tải trong XK than 2 tháng năm 2019 (về lượng và giá trị xuất khẩu)

	PTVC
	2 tháng 2019
	So cùng kỳ 2018
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Đường biển
	37.800
	1.106.197
	-86,15
	-96,83
	Trung Quốc, Nhật Bản

	Đường bộ
	15
	5.250
	-99,90
	-99,75
	Lào

	Khác
	2.665
	94.698
	*
	*
	*


 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.2. Phương thức giao hàng:

Về phương thức giao hàng trong xuất khẩu than, trong 2 tháng đầu năm 2019 ba phương thức chính vẫn là FOB, DDU, DAP. Trong đó, có 93,38% lượng than được xuất khẩu theo phương thức này, tương ứng với 90,24% giá trị than xuất khẩu, giảm 85,85% về lượng và giảm 99,80% về trị giá so với cùng kỳ, sang các thị trường: Trung Quốc, Nhật Bản. Với phương thức xuất khẩu DUU, lượng than xuất khẩu chỉ chiếm 3,70% tương ứng với 4,28% về trị giá và DAP chiếm 2,28% về lượng và 3,57% về trị giá.
Bảng 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu than 2 tháng năm 2019
(về lượng và giá trị xuất khẩu)

	Phương thức giao hàng
	2 tháng 2019
	So cùng kỳ 2018
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	FOB
	37.800
	1.088.434
	-85,85
	-96,80
	Trung Quốc, Nhật Bản

	DDU
	1.499
	51.660
	-89,68
	-97,40
	

	DAP
	1.166
	43.037
	5,22
	-54,35
	

	DAF
	15
	5.250
	*
	*
	Lào

	CIF
	0
	17.763
	-100,00
	-97,94
	Nhật Bản


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Trong 2 tháng đầu năm 2019, Cảng Cẩm Phả đảm nhận 56,1% về lượng xuất khẩu than tương ứng với 99,7% về trị giá nhưng lại giảm tới 86,13% về lượng và 96,93% về trị giá so với tháng cùng kỳ năm ngoái, sang hai thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. 

Xuất khẩu mặt hàng này từ cảng PTSC đứng thứ 2 chiếm 21% về lượng và 0,21 về trị giá.
Hình 1: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK than 2 tháng năm 2019  
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Bảng 3:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu than của Việt Nam 2 tháng năm 2019
	Cảng/Cửa khẩu
	2 tháng năm 2019
	So cùng kỳ 2018
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd0
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
	37.800
	1.070.659
	-86,13
	-96,93
	Trung Quốc, Nhật Bản

	Cảng PTSC (Tp Vũng Tàu)
	1.000
	36.501
	*
	*
	

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	15
	5.250
	*
	*
	Lào

	Cảng Tiên Sa (Tp Đà Nẵng)
	0
	35.538
	-100,00
	-42,36
	Nhật Bản


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.4. Một số thông tin liên quan

Trong năm 2019, TKV sẽ đạt chỉ tiêu xuất khẩu hơn 2 triệu tấn than 

Ngày 3/1/2019, Bộ Công Thương đã có công văn 15/BCT-DKT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch xuất khẩu than năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc. 

Về kế hoạch này, Bộ Tài chính đề nghị rà soát chủng loại than xuất khẩu trên nguyên tắc loại than nào đang nhập khẩu thì không được phép xuất khẩu để đảm bảo ưu tiên than sản xuất cho nhu cầu tiêu thụ trong nước. Còn Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu để sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên than, đáp ứng yêu cầu trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Việc xuất khẩu than giúp thu được hiệu quả kinh tế tốt hơn so với sử dụng các loại than này cho nhu cầu trong nước. Do đó, Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm về rà soát tình hình sử dụng các chủng loại than cục và than cám chất lượng cao ở trong nước hàng năm so với đánh giá trước đây.
Về phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng 2030 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 là: Phát triển ngành than trên cơ sở ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước; bảo đảm việc xuất, nhập khẩu hợp lý theo hướng giảm dần xuất khẩu và chỉ xuất khẩu các chủng loại than trong nước chưa có nhu cầu sử dụng thông qua biện pháp quản lý bằng kế hoạch.
Hiện nay, lượng than sản xuất trong nước của TKV và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp cho sản xuất điện chiếm 70-80% lượng tiêu thụ toàn ngành. Ngoài ra, còn 2 triệu tấn than cám khu vực Vàng Danh – Uông Bí (là loại than có chất lượng bốc thấp, lưu huỳnh cao, nhu cầu sử dụng trong nước ít) cho thị trường Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc. Tuy nhiên, năm 2017 không xuất khẩu được loại than này, 2018 chỉ xuất được 50 nghìn tấn sang Thái Lan.
Nguyên nhân chính do thời gian qua, Trung Quốc áp dụng quy định về hàng rào chất lượng đối với than nhập khẩu. Các loại than nhập khẩu vào Trung Quốc trước khi pha trộn, sử dụng phải được giám định lại chất lượng theo hàng rào tiêu chuẩn các nguyên tố vi lượng như thủy ngân, arsen, clo, flo… do Chính phủ Trung Quốc quy định.
Than antraxit của Việt Nam không thể đáp ứng được. Do đó, TKV đã phải liên hệ với đối tác ngoài Trung Quốc để xuất khẩu và pha trộn với các chủng loại than khác để tiêu thụ trong nước, đến nay đã chế biến, tiêu thụ trong nước hết khối lượng than trên. Do vậy, để tục bảo lưu quan điểm cho phép TKV và Tổng công ty Đông Bắc xuất khẩu 2,05 triệu tấn than trong năm 2019.
Quy trình vận chuyển than là khâu cuối cùng và quan trọng trong khai thác than và quyết định hiệu quả khai thác, chi phí cho vận tải chiếm 50 - 60% tổng chi phí khai thác khoáng sản, 40– 45 % tỷ lệ vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 

Hình 2: Vận chuyển than sau khi kết thúc quá trình khai thác

[image: image3.png]



Nguồn: https://izifix.com

Có 2 hình thức vận chuyển than từ hầm mỏ là vận chuyển bên trong và bên ngoài. Vận chuyển bên trong gồm có: vận chuyển trong goong lò (lò chợ hoặc lò chuẩn bị),tại những đường lò trung gian –  vận chuyển khoáng sản trên những đường lò trung gian, vận tải chính –  vận chuyển khoáng sản khai thác đất đá ra bên ngoài hoặc về sàn giếng (khi có giếng trục tải),trục hàng từ giếng lên bề mặt mỏ.
Phương tiện vận tải sử dụng trong sơ đồ vận tải tại mỏ than hầm lò có thể là: vận tải liên tục – máng cào, băng tải, vận tải chu kỳ: tời, skip, vận tải đường ray –  dùng đầu tàu điện kéo goòng. Để phục vụ các phương tiện vận tải đó có các thiết bị phụ trợ đảm bảo hoạt động đồng bộ kết nối giữa hai loại phương tiện loại này và loại khác có các thiết bị phụ trợ: Các loại cấp liệu, lật goòng, máy cào, máy đẩy goòng, tời kéo toa. Sau khi các công đoạn trên đã hoàn thành, các điều kiện cần được chuẩn bị kĩ lưỡng thì than sẽ được vận chuyển theo cách thức đã hoạch định từ bên trên.
2. Mặt hàng sắt thép
Xuất khẩu thép của Việt Nam trong tháng 02/2019 giảm mạnh 40,49% về lượng và 39,86% về trị giá so với tháng 01/2019; giảm 3,66% về lượng và 13,55% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 458,9 nghìn tấn với trị giá đạt 291 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 02/2019 đạt 251,2 nghìn tấn với trị giá 160,4 triệu USD, giảm mạnh 43,84% về lượng và giảm 42,18% về trị giá so với tháng 01/2019, giảm nhẹ 3,7% về lượng và giảm 9% về trị giá so với tháng 02/2018. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 1,3 triệu tấn và trị giá đạt gần 773,7 triệu USD, tăng 33,65% về lượng và 18,07% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 697,4 nghìn tấn với trị giá 436,3 triệu USD, tăng 55,62% về lượng và tăng 41,63% về trị giá so với 2 tháng đầu năm 2018.

2.1 . Phương thức vận tải
Sắt thép được xuất khẩu trong 2 tháng năm 2019 chủ yếu bằng đường biển, chiếm về 72,11% lượng và 74,60% về giá trị sắt thép xuất khẩu, tăng cả về lượng và trị giá so với tháng cùng kỳ năm ngoái với mức tăng lần lượt là 29,75% và 15,41%. Xuất khẩu sắt thép bằng đường biển tới các thị trường như: Inđônêsia, Malaysia, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc. 

Xuất khẩu mặt hàng này bằng đường bộ chỉ chiếm 2,39% về lượng và 2,60% về trị giá sang các thị trường Lào, Campuchia, Trung Quốc, Papua New Guinea.
Hình 3: Cơ cấu phương thức vận tải trong XK sắt thép trong 2 tháng năm 2019
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2.2 . Phương thức giao hàng

Trong 2 tháng năm 2019, lượng sắt thép xuất khẩu bằng phương thức giao hàng FOB dẫn đầu, tăng 56,26% so với tháng cùng kỳ năm 2018, chiếm khoảng 47,91% lượng sắt thép vẫn được xuất khẩu theo phương thức này sang các thị trường Campuchia, Inđônêsia, Pakixtan, Bỉ và Mỹ.

Hình 4: Cơ cấu phương thức giao hàng xuát khẩu sắt thép 2 tháng năm 2019
(về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Trong đó, lượng thép xuất khẩu bằng phương thức CFR đứng thứ 2, cũng tăng khá, tăng 37,24%, chiếm 36,42% tổng lượng sắt thép xuất khẩu, sang các thị trường Malaysia, Thái Lan, Inđônêsia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Tiếp theo bằng phương thức CIF, giảm 7,77% chiếm 8,87% sang những thị trường Inđônêsia, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản.

Với phương thức FAS tăng hơn 300% về lượng (và đây cũng là phương thức có sự tăng trưởng mạnh nhất trong tháng), nhưng chỉ chiếm 1,60% và sang 2 thị trường chính Ôxtrâylia, Mỹ.

2.3 . Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu
Xuất khẩu sắt thép trong 2 tháng đầu 2019, cảng Sơn Dương dẫn đầu về lượng đạt 339,6 nghìn tấn (chiếm 24,87%) tương ứng với 163,8 triệu USD (chiếm 19,06%) sang các thị trường Malaysia, Inđônêsia, Pakixtan, Thái Lan, Nam Phi.

Hình 5: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK sắt thép 2 tháng năm 2019
(về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Cảng Cát Lái (Tp HCM) đảm nhận khoảng 11,65% về lượng và 14,45% về trị giá thép xuất khẩu, sang những thị trường Inđônêsia, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Thái Lan. Bến cảng SITV chiếm 4,05% về lượng và 4,426% về trị giá sang các thị trường Bỉ, Anh, Pháp.

Ngoài các cảng/cửa khẩu trên, thép cũng được xuất khẩu qua các cảng phía Nam và hầu hết đều tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái như: Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương; Cảng Bourbon Bến Lức; Cảng ICD Phước Long 3…

	Bảng 4:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 2 tháng năm 2019 
Cảng, cửa khẩu
	2 Tháng năm2019
	Thay đổi so 2 T/2018 (%)
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Sơn Dương
	339.610
	163.808.005
	102,58
	81,79
	Malaysia, Inđônêsia, Pakixtan, Thái Lan, Nam Phi

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	159.106
	124.168.532
	-10,72
	-17,82
	Inđônêsia, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Thái Lan

	Cảng SITV (Tp Vũng Tàu)
	55.348
	38.007.915
	44,02
	26,10
	Bỉ, Anh, Pháp

	Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương
	50.746
	29.351.659
	131,93
	106,35
	Campuchia

	Cảng Bourbon Bến Lức
	48.750
	29.210.220
	2.123,19
	2.024,57
	Campuchia, Polinesia (Pháp)

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	42.323
	28.391.685
	35,59
	36,27
	Campuchia, Inđônêsia, Papua New Guinea, Malaysia

	Cảng Green port ( Tp Hải Phòng)
	41.187
	16.906.135
	596,17
	134,20
	Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	39.702
	25.481.747
	-45,36
	-45,26
	Malaysia, Inđônêsia, Singapore, Thái Lan

	Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
	38.459
	21.917.963
	24,74
	19,08
	Campuchia

	Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)
	34.945
	20.416.006
	90,52
	90,10
	Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Pakixtan

	Cảng SP-PSA (Tp Vũng Tàu)
	34.213
	21.273.305
	122,16
	157,40
	Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia

	Cửa khẩu Khánh Bình
	26.671
	16.514.367
	212,70
	149,43
	Campuchia

	Cửa khẩu Thường Phước (Đồng Tháp)
	13.073
	7.322.052
	563,75
	570,97
	Campuchia

	Khác
	441.238
	316.535.796
	10,65
	7,50
	


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.4 Một số thông tin liên quan
Thép cuộn cán nguội của Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá tại Malaysia

Tháng 3/2019, Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia (MITI) quyết định điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội không hợp kim nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Do đó, sản phẩm thép cuộn cán nguôi không hợp kim nhập khẩu từ Việt Nam và một số nước khác đang bị bán phá giá vào Malaysia. Điều này gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước, như kéo giảm thị phần, công suất, lợi nhuận, khả năng huy động vốn của các công ty nội địa, đồng thời làm tăng lượng tồn kho...Sản phẩm bị điều tra có các mã HS là 7209.15.00.00, 7209.16.90.00, 7209.17.90.00, 7209.18.99.00, 7225.50.90.00.

3. Mặt hàng nhựa và sản phẩm từ nhựa
Theo thống kê sơ bộ, tháng 02 năm 2019, xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt  75,34 nghìn tấn với trị giá 86,27 triệu USD, giảm 31,8% về lượng và giảm 35,2% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm 2018 tăng lần lượt 52,2% và 66,4%. Như vậy, 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu mặt hàng này đạt 185,93 nghìn tấn, trị giá 213,75 triệu USD, tăng 52% về lượng và tăng 85,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tháng 02 năm 2019, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của nước ta đạt  177,6 triệu USD, giảm 45,1% so với tháng 01 năm 2019 và tăng 5,8% so với tháng 2 năm 2018. Tính chung cả 2 tháng đầu năm, xuất khẩu sản phẩm nhựa của nước ta đạt 503,62 triệu USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2018.
3.1. Phương thức vận tải:

Khoảng 95,04% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa của Việt Nam được xuất khẩu bằng đường biển trong 2 tháng năm 2019, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hình 6: Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 2 tháng năm 2019
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Xuất khẩu bằng đường biển chủ yếu tới các thị trường như: Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Anh, Philippines, Pháp, Myanma, Ôxtrâylia, Ấn Độ, Hà Lan, Bỉ, Đức.

Xuất khẩu mặt hàng này bằng đường bộ cũng tăng 19,9% chiếm 4,62% sang các thị trường Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Philippines.

Bảng 5:  Phương thức vận tải xuất khẩu nhựa của Việt Nam trong 2 tháng năm 2019
	Phương thúc vận chuyển
	2 tháng năm 2019
(USD)
	2T/2019
so 2T/2018 (%)
	Thị trường xuất khẩu chính

	Đường biển
	501.563.037
	24,7
	Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Anh, Philippines, Pháp, Myanma, Ôxtrâylia, Ấn Độ, Hà Lan, Bỉ, Đức

	Đường bộ
	24.380.310
	19,9
	Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Philippines

	Đường hàng không
	652
	
	Hàn Quốc, Nhật Bản

	Khác
	1.818.972
	-35,4
	Campuchia, Papua New Guinea, Pakixtan


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.2. Phương thức giao hàng:

Xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 2 tháng đầu năm 2019, bằng phương thức thức FOB chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 35,62%) về trị giá đạt 188 triệu USD, tới các thị trường như: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan, Pháp, Ôxtrâylia, Canađa, Inđônêsia, Myanma, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Braxin, Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khi xuất khẩu bằng phương thức CIF chiếm 27,19% sang các thị trường chính Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Inđônêsia, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Pháp, Bỉ, Myanma, Anh, Campuchia, Ôxtrâylia.

Xuất khẩu mặt hàng này với phương thức CFR chiếm 15,94% tới các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bănglađet, Inđônêsia, Ấn Độ, Thái Lan, Pakixtan, Philippines, Myanma, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Hà Lan, Xri Lanca.

Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn xuất khẩu mặt hàng này bằng các phương thức giao hàng khác như: EXW, DAF, FCA, DUU ... và hầu hết đều đạt trên 4 triệu USD.
Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 2 tháng năm 2019
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:

Trong 2 tháng năm 2019, cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh) xử lý tới 43,50% giá trị nhựa và sản phẩm từ nhựa xuất khẩu của nước ta, tăng 19,55% so với cùng kỳ năm trước, sang các thị trường: Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Inđônêsia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Malaysia, Anh, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Pháp, Philippines, Bỉ, Ba Lan.

Giá trị xuất khẩu mặt hàng này qua cảng Tân Cảng – Hải Phòng đứng thứ 2 về giá trị, đạt 64,1 triệu USD, tăng 51,50% so tháng cùng kỳ, góp phần xử lý 12,43% giá trị nhựa xuất khẩu của cả nước, sang các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêsia, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Đức, Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc), Bồ Đào Nha, Goatêmala, Tây Ban Nha, Myanma, Anh.

Trong khi đó, giá trị xuất khẩu nhựa qua cửa khẩu Đình Vũ Nam Hải đứng thứ 3, chiếm 8,10%.

Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, chiếm 7,56%; Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM), chiếm 3,72%...
Hình 8: Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK nhựa và sp từ nhựa trong 2 tháng năm 2019

[image: image12.emf]Cơ cấu cảng cửa khẩu trong XK nhựa 2 tháng năm 2019

(về trị giá)

Cảng Cát Lái 

43,50%

Khác

22%

Cảng ICD 

Phước Long 3 

3,72%

Cảng Cái Mép - 

TCIT 

3,33%

Cảng Đình Vũ

7,56%

Đình Vũ Nam 

Hải 

8,10%

Tân Cảng Hải 

Phòng 

12,43%
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Bảng 6:  Top 20 cảng, cửa khẩu xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa của Việt Nam trong 2 tháng năm 2019
	Cảng/Cửa khẩu
	2 tháng năm 2019
(USD)
	2T/2019
so 2T/2018 (%)
	Thị trường xuất khẩu chính

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	224.344.722
	19,55
	Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Inđônêsia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Malaysia, Anh, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Pháp, Philippines, Bỉ, Ba Lan

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	64.109.930
	51,50
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêsia, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Đức, Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc), Bồ Đào Nha, Goatêmala, Tây Ban Nha, Myanma, Anh

	Đình Vũ Nam Hải
	41.774.159
	18,63
	Trung Quốc, Nhật Bản, Bănglađet, Mỹ, Hà Lan, Philippines, Ôxtrâylia, Anh, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Đức, Ba Lan, Goatêmala, Irắc, Myanma

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	39.004.106
	106,31
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Nga, Philippines, Hà Lan, Mêhicô, Anh, Braxin, ,

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	19.200.220
	5,58
	Mỹ, Ôxtrâylia, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Niu Zi Lân, Canađa, Bănglađet, Singapore, Đức, Braxin, Đan Mạch, Puerto Rico,

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	17.157.670
	57,48
	Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Hà Lan, Inđônêsia, Xri Lanca, Braxin, Anh, Đức, Canađa, Pháp, Nam Phi, Lơxôtô, Hồng Kông (Trung Quốc), Bỉ

	Tân Cảng (189)
	14.962.156
	151,77
	Trung Quốc, Nhật Bản,

	GREEN PORT (Tp Hải Phòng)
	14.588.025
	42,25
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Estonia, Bỉ, Pêru, Myanma, Hồng Kông (Trung Quốc), Canađa, Nga, Braxin,

	Cảng Tiên Sa (Tp Đà Nẵng)
	12.620.829
	-0,41
	Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Philippines, Đức, Thái Lan, Látvia, Anh, Italia, Ôxtrâylia, Hà Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

	PTSC Đình Vũ
	10.424.408
	13,49
	Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Canađa, Ôxtrâylia, Nga, Bỉ, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Italia, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)
	9.398.819
	56,55
	Campuchia

	Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
	9.099.866
	25,20
	Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, Bỉ, Anh, Hunggary, Mêhicô, Canađa, Trung Quốc, Bồ Đào Nha,

	Cảng Vict
	7.163.974
	52,05
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Dambia, Singapore, Pháp, Mêhicô, Đức,

	Cảng Hải An
	6.526.538
	-46,29
	Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Phần Lan, Hà Lan, Chilê, Mêhicô, Anh, Xri Lanca, Ba Lan, CH Séc, Thụy Điển, Canađa,

	Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang)
	4.907.278
	33,09
	Campuchia

	Cảng Hải Phòng
	4.480.614
	84,24
	Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Italia, Nhật Bản, Anh, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Myanma, Nga, Tây Ban Nha, Pháp,

	CP Đình Vũ
	3.327.693
	-45,25
	Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Trung Quốc, Mêhicô, Canađa, Hồng Kông (Trung Quốc),

	Cảng Đồng Nai
	2.908.537
	73,88
	Nhật Bản, Xri Lanca, Mỹ, Đức, Hà Lan, Malaysia, Mêhicô, Canađa

	Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh)
	2.726.844
	35,64
	Campuchia,

	Tân Cảng 128
	2.716.649
	32,78
	Myanma, Philippines, Thái Lan, Mêhicô, Mỹ, Canađa, Chilê, Campuchia, Gioocdani, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Qata,


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Trong số các cảng, Cảng Quốc Tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) đã thiết lập mốc kỷ lục về sản lượng xếp dỡ trên 01 tàu container khi tiếp nhận tàu NYK SWAN với mức sản lượng xếp dỡ là 9.947 TEU. Đây là mức sản lượng xếp dỡ trên 01 tàu container lớn nhất từ trước tới nay được xếp dỡ tại Cảng TCIT nói riêng và của ngành Cảng biển Việt Nam nói chung.

Hiện nay những tuyến dịch vụ có hành trình dài ngày đặc biệt là tuyến Á – Âu đều do những siêu tàu vận chuyển. Nhờ vào khả năng tiếp nhận tàu cỡ lớn mà Cảng TCIT có thể tiếp nhận được những tàu có sức chở hơn 14.000 TEU, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến các cảng Châu Âu còn chỉ từ 23 đến 31 ngày, giúp các nhà xuất nhập khẩu khu vực phía Nam của Việt Nam tiết kiệm được thời gian và chi phí khi không phải trung chuyển hàng hóa sang các cảng trung chuyển trong khu vực như trước đây, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các quốc gia, đồng thời tăng vị thế của hàng hoá Việt Nam trên thị trường thế giới.
Theo như cảng TCIT cho biết, không riêng tàu NYK SWAN mà sản lượng xếp dỡ của các tàu FE5 tại Cảng TCIT hiện nay tăng rất cao, trung bình mỗi tàu xếp dỡ khoảng 7.000 – 9.000 TEU và có dấu hiệu vẫn tiếp tục tăng như sản lượng trên tàu NYK SWAN lên tới 9.947 TEU. Đây là dấu hiệu tích cực và lạc quan không chỉ riêng đối với Cảng TCIT, với ngành Cảng biển mà còn cả nền kinh tế của cả nước vì nó phản ánh luồng hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Châu Âu ngày càng tăng trưởng.
3.4. Một số thông tin liên quan:
Châu Âu thông qua lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần

Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm dao kéo nhựa sử dụng một lần, bông ngoáy tai, ống hút và thìa khuấy như một phần của đạo luật chống lại rác thải nhựa trên biển và gây ô nhiễm đại dương. Được biết, mỗi năm, người dân châu Âu tạo ra 25 triệu tấn chất thải nhựa nhưng chỉ dưới 30% được thu gom để tái chế. Hơn 80% rác thải ở biển là nhựa.

Cuộc bỏ phiếu mở đường cho lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần có hiệu lực vào năm 2021 tại tất cả các quốc gia thành viên. Vương quốc Anh sẽ phải tuân theo các quy tắc nếu tham gia và kéo dài thời gian chuyển tiếp Brexit vì chưa thể tìm kiếm được một thỏa thuận mới với EU.

Không chỉ nhắm mục tiêu vào những bãi rác nhựa phổ biến nhất, chỉ thị của EU còn cấm cốc nhựa dùng một lần và những loại được làm từ nhựa phân hủy oxo (oxo-degradable plastics). Các quốc gia thành viên EU sẽ phải đưa ra các biện pháp để giảm việc sử dụng hộp đựng thức ăn bằng nhựa và nắp nhựa cho đồ uống nóng. Đến năm 2025, chai nhựa nên được làm từ 25% hàm lượng tái chế và đến 2029, 90% trong số chúng nên được tái chế. Được biết, mỗi năm, người dân châu Âu tạo ra 25 triệu tấn chất thải nhựa nhưng chỉ dưới 30% được thu gom để tái chế. Hơn 80% rác thải ở biển là nhựa.
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